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PHẦN IV. PHỤ LỤC 

Bảng danh mục mã minh chứng 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 
hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 
nhân thực hiện 

Ghi chú 
(nơi lưu trữ) 

Tiêu chí 
1.1 

1 [H1-1.1-01] 

Kế hoạch chiến lược xây 
dựng và phát triển nhà 
trường giai đoạn 2020-2025  
 

Số 86/KH-MN4  
ngày 16 tháng 9 năm 
2020. 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 [H1-1.1-02] 
Trang web của trường, bản 
tin  
 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng 

Bản tin trường 
Mầm non 4 

3 [H1-1.1-03] 
Sổ biên bản họp hội đồng 
nhà trường, liên tịch, cán bộ 
quản lý 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

Thư ký hội đồng 
 

Hiệu trưởng 

4 [H1-1.1-04] Hồ sơ Hội đồng trường 
Năm học 2018-2019 

đến 
Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

Tiêu chí 
1.2 

1 [H1-1.2-01]   Hồ sơ thi đua-khen thưởng 
Năm học 2018-2019 

đến 
Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 [H1-1.2-02] 
 Hội đồng khoa học 
 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

3 [H1-1.2-03]  Hội đồng tuyển sinh Năm học 2018-2019 Hiệu trưởng Hiệu trưởng 
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đến 
Năm học 2022-2023 

Tiêu chí 
1.3 

 

1 [H1-1.3-01]    

Hồ sơ tổ chức Công đoàn: 
Hội Nghị công chức-viên 
chức, hình ảnh, kế hoạch , báo 
cáo... 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

Chủ tịch 
công đoàn 

Ban chấp hành 
công đoàn 

2 [H1-1.3-02]   

Hồ sơ tổ chức Chi đoàn: Đại 
hội; Quyết định, kế hoạch 
hoạt động, báo cáo, hình 
ảnh... 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

Bí thư 
chi đoàn 

Ban chấp hành 
chi đoàn 

3 [H1-1.3-03]   
Hồ sơ Hội Chữ thập đỏ: kế 
hoạch hoạt động, báo cáo, 
hình ảnh... 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Nhân viên y tế Nhân viên y tế 

4 [H1-1.3-04]   
Hồ sơ Chi hội Khuyến học: 
kế hoạch hoạt động, báo cáo, 
hình ảnh... 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng 

5 [H1-1.3-05]   
Hồ sơ Chi bộ: Đại hội; Quyết 
định, quy chế, kế hoạch hoạt 
động, báo cáo, hình ảnh... 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Bí thư chi bộ Bí thư chi bộ 

Tiêu chí 
1.4 

 

1 [H1-1.4-01]  
Hồ sơ cá nhân tập thể sư 
phạm nhà trường   
  

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 [H1-1.4-02]   

Hồ sơ tổ chức: quyết định, 
phân công, đánh giá công 
chức - viên chức cuối năm. 
 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

3 [H1-1.4-03]   
Hồ sơ các tổ chuyên môn:  
kế hoạch hoạt động, báo 

Năm học 2018-2019 
đến 

Tổ trưởng  
tổ chuyên môn  

Tổ chuyên môn 
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cáo,chuyên đề... Năm học 2022-2023 

4 [H1-1.4-04]   
Hồ sơ tổ văn phòng: kế hoạch 
hoạt động, báo cáo. 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

Tổ trưởng  
tổ văn phòng 

Tổ văn phòng 

Tiêu chí 
1.5 

1 [H1-1.5-01]   
Sổ điểm danh, danh sách học 
sinh: thu-chi   

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Kế toán Kế toán 

2 [H1-1.5-02]   
Hồ sơ quản lý học sinh bán 
trú 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng 

Tiêu chí 
1.6 

1 [H1-1.6-01]   
Hồ sơ lưu trữ văn bản, công 
văn 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Văn thư Văn thư 

2 [H1-1.6-02]   
Danh mục thiết bị - đồ dùng - 
đồ chơi.  
Sổ tài sản 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

Kế toán 
Phó hiệu trưởng 

Kế toán 
Phó hiệu trưởng 

3 [H1-1.6-03]   
 Hồ sơ quản lý tài chính, 
lương, phụ cấp, chế độ 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Kế toán 

 
Kế toán 

4 [H1-1.6-04]   

Hồ sơ quản lý công tác nuôi 
dưỡng, chăm sóc: kế hoạch, 
chuyên đề, kiểm tra tay 
nghề... 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng 

5 [H1-1.6-05]   
Hồ sơ quản lý công tác giảng 
dạy: chuyên đề, kiểm tra tay 
nghề, lễ hội sự kiện... 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng 

6 [H1-1.6-06]   Quy chế chi tiêu nội bộ  
Năm học 2018-2019 

đến 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 
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Năm học 2022-2023 

7 [H1-1.6-07]   
Các phần mềm ứng dụng 
trong công tác quản lý hành 
chính, giáo dục, chăm sóc 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

Kế toán 
Phó hiệu trưởng 

Kế toán 
Phó hiệu trưởng 

Tiêu chí 
1.7 

1 [H1-1.7-01]   
Hồ sơ bồi dưỡng cán bộ, 
giáo viên, nhân viên trường  

 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 [H1-1.7-02]   

Hồ sơ bồi dưỡng thường 
xuyên cán bộ, giáo viên, 
nhân viên trường  

 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

Phó hiệu trưởng 
Các tổ khối chuyên 

môn 

Phó hiệu trưởng 
Các tổ khối 
chuyên môn 

3 [H1-1.7-03]   
Hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi 
cấp trường: Quyết định, kế 
hoạch, báo cáo... 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

Tiêu chí 
1.8 

 
1 [H1-1.8-01]   

Kế hoạch giáo dục  
Kế hoạch giáo dục các nhóm 
lớp. 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

Tiêu chí 
1.9 

1 [H1-1.9-01]   Quy chế dân chủ  
Năm học 2018-2019 

đến 
Năm học 2022-2023 

 
Hiệu trưởng 

 
Hiệu trưởng 

Tiêu chí 
1.10 

 

1 [H1-1.10-01]   Hồ sơ an ninh trật tự  
Năm học 2018-2019 

đến 
Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

2 [H1-1.10-02]   
Hồ sơ an toàn thực phẩm 
trong nhà trường  

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 
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3 [H1-1.10-03]   
Hồ sơ phòng chống dịch 
bệnh trong nhà trường  

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

4 [H1-1.10-04]   
Hồ sơ phòng chống tai nạn 
thương tích trong nhà trường 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

5 [H1-1.10-05]   
Hồ sơ phòng cháy chữa cháy 
trong nhà trường 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

6 [H1-1.10-06]   
Kế hoạch phòng, chống  
thảm họa thiên tai  

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

7 [H1-1.10-07]   
Kế hoạch phòng, chống tệ 
nạn xã hội 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

8 [H1-1.10-08]   
Kế hoạch phòng, chống bạo 
lực trong trường học 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

9 [H1-1.10-09]   
 
Hộp thư góp ý  
 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Trường Mầm non 4 Sân trường 

Tiêu chí 
2.1 

1 [H2-2.1-01]   
Hồ sơ xếp loại theo Chuẩn 
nghề nghiệp hiệu trưởng và 
phó hiệu trưởng   

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 [H2-2.1-02]   
Hồ sơ xếp loại theo Chuẩn 
nghề nghiệp giáo viên 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 
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Tiêu chí 
3.1 

1 [H3-3.1-01]   Hồ sơ xây dựng, nhà đất 
Năm học 2018-2019 

đến 
Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 [H3-3.1-02]   
Album ảnh, đĩa cơ sở vật 
chất, toàn cảnh nhà trường. 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

Tiêu chí 
4.1 

 

1 [H4-4.1-01]   
Hồ sơ Ban đại diện cha mẹ 
học sinh: hồ sơ Đại hội, biên 
bản họp phụ huynh...  

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 [H4-4.1-02]   Hồ sơ tuyên truyền 
Năm học 2018-2019 

đến 
Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

Tiêu chí 
4.2 

1 [H4-4.2-01]   
Tờ trình  

Văn bản phối hợp  

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

2 [H4-4.2-02]   
Hồ sơ xây dựng đơn vị văn 
hóa 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 
Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

Tiêu chí 
5.1 

1 [H5-5.1-01]   
Hình ảnh hoạt động giáo dục  
nhà trường  

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

 
 

 
2 [H5-5.1-02]   Kế hoạch kiểm tra đơn vị  

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

Tiêu chí 
5.3 

1 [H5-5.3-01]   
Hồ sơ theo dõi sức khỏe học 
sinh và nhân sự. 

Tình trạng dinh dưỡng và 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 
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Biểu đồ tăng trưởng. 

Tiêu chí 
5.4 

1 [H5-5.4-01]   Hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi 
Năm học 2018-2019 

đến 
Năm học 2022-2023 

 
Phó hiệu trưởng 

 
Phó hiệu trưởng 

2 [H5-5.4-02]   
Hồ sơ đánh giá phát triển của 
trẻ theo bộ chuẩn 5 tuổi. 

Năm học 2018-2019 
đến 

Năm học 2022-2023 

Các tổ khối chuyên 
môn 

Các tổ khối 
chuyên môn 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


